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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản 

để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án;

Căn cứ Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 14 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Thi hành án Dân sự các huyện, thị xã và thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ 

Phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản 

thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá tài sản; việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm thực hiện hiệu quả việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng thực hiện 

Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các cơ quan, tổ chức phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm đảm bảo việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án đúng quy định pháp luật.

2. Việc phối hợp hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động của từng cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

3. Việc phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản phải tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan khác.

4. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý các vi phạm trong quá trình kê biên quyền sử dụng đất, định giá, định giá lại tài sản.

5. Việc thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá tài sản tuân theo các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hội đồng Kê 

biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá tài sản tự giải tán sau khi hoàn thành việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

6. Các thành viên tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá tài sản được hưởng tiền bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Chương II

HỘI ĐỒNG KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 4. Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất

1. Việc thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất được thực hiện khi:

a) Quyền sử dụng đất đã được Tòa án quyết định kê biên để bảo đảm thi hành án.

b) Bản án, quyết định của Tòa án không tuyên kê biên quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất của người phải thi hành án được kê biên, đấu giá khi có các điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án phải ra quyết định thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất trước khi tiến hành kê biên quyền sử dụng đất, với thành phần gồm có:

a) Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện cơ quan quản lý đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp là ủy viên;

c) Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là ủy viên.

3. Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất giúp chấp hành viên thực hiện việc xác định vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

Điều 5. Kê biên quyền sử dụng đất

1. Việc kê biên quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, không được kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 60 Luật Đất đai và điểm b, điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.                                 

Trường hợp người phải thi hành án có quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 4 Quy chế này mà một phần hoặc toàn bộ diện tích đất đó nằm trong quy hoạch thuộc diện phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì quyền sử dụng đất đó vẫn được kê biên, đấu giá.

2. Chấp hành viên có trách nhiệm xác định điều kiện kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất; diện tích đất để lại cho người phải thi hành án; diện tích đất được kê biên và thứ tự kê biên quyền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

3. Trước khi tiến hành kê biên quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải tạm thời xác định diện tích đất sẽ kê biên, trừ trường hợp kê biên theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án có thẩm quyền. Diện tích đất sẽ kê biên được xác định trên cơ sở tính các khoản tiền sau đây:

a) Số tiền phải thi hành án;

b) Giá trị quyền sử dụng đất;

c) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

d) Các khoản thuế về quyền sử dụng đất mà người phải thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật;

e) Chi phí thi hành án và các khoản khác mà người phải thi hành án phải thanh toán.

4. Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước ngày kê biên quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải thông báo việc kê biên quyền sử dụng đất theo quy định sau đây:

a) Thông báo trực tiếp bằng văn bản về việc kê biên quyền sử dụng đất cho người được thi hành án, người phải thi hành án, người nhận thế chấp, người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất, các thành viên Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất được kê biên;

b) Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết việc kê biên quyền sử dụng đất tại trụ sở cơ quan Thi hành án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị kê biên.

5. Việc kê biên quyền sử dụng đất phải được tiến hành trên thực địa. Khi kê biên phải có mặt những người sau đây:

a) Các thành viên Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất;

b) Đại diện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất bị kê biên;

c) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị kê biên;

d) Người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất được kê biên hoặc người đại diện hợp pháp của họ; 

e) Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp được mời tham gia giám sát và người sử dụng đất liền kề được mời tham gia chứng kiến việc kê biên quyền sử dụng đất.

6. Trường hợp người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất được kê biên hoặc đại diện hợp pháp của họ đã được thông báo về việc kê biên mà cố tình vắng mặt thì chấp hành viên lập biên bản về việc cố tình vắng mặt và vẫn tiến hành kê biên quyền sử dụng đất.

7. Khi kê biên quyền sử dụng đất, nếu có tranh chấp về quyền sử dụng đất được kê biên thì chấp hành viên vẫn tiến hành kê biên nhưng phải giải thích cho đương sự về quyền khiếu nại hoặc khởi kiện yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 136 của Luật Đất đai giải quyết về tranh chấp đất đai. Việc giải thích phải được lập thành văn bản.

 8. Khi kê biên quyền sử dụng đất phải căn cứ vào các giấy tờ về quyền sử dụng đất của người phải thi hành án để xác định vị trí, đo diện tích, ranh giới thửa đất bị kê biên. 

Việc kê biên quyền sử dụng đất phải được lập thành biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của các thành viên Hội đồng Kê biên và những người quy định tại các điểm b, điểm c và điểm d, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp người được thi hành án hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất bị kê biên vắng mặt hoặc cố tình không ký vào biên bản thì phải ghi rõ việc đó vào biên bản. 

Điều 6. Kê biên quyền sử dụng đất trong một số trường hợp 

Việc kê biên quyền sử dụng đất đã thế chấp, là tài sản chung, đang do người khác thuê, khai thác, sử dụng và trong trường hợp người phải thi hành án có nhiều thửa đất, loại đất được thực hiện theo quy định tại các Điều 5, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 

Chương III

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

Điều 7. Thành lập Hội đồng Định giá

1. Việc thành lập Hội đồng Định giá tài sản được tiến hành trong trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án và chủ sở hữu tài sản chung (trong trường hợp kê biên tài sản thuộc sở hữu chung) không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên hoặc việc định giá tài sản cần thiết phải có sự tham gia của cán bộ chuyên môn hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Chấp hành viên giải quyết việc thi hành án ra quyết định thành lập Hội đồng Định giá để định giá tài sản đã kê biên trong vụ án mà chấp hành viên đó đang thi hành trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày tài sản được kê biên.

3. Trường hợp tổ chức định giá lại theo khoản 5, Điều 43 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự và Điều 10 Quy chế này thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự đang giải quyết việc thi hành án có thẩm quyền thành lập Hội đồng Định giá.

Điều 8. Thành phần của Hội đồng Định giá

1. Thành phần Hội đồng Định giá bao gồm:

a) Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là ủy viên;

c) Đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là ủy viên.

2. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất đã kê biên thì thành phần Hội đồng Định giá bao gồm:

a) Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là ủy viên;

c) Đại diện cơ quan quản lý đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp là ủy viên;

d) Đại diện Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp là ủy viên;

e) Đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan (nếu có) là ủy viên.

3. Trường hợp tài sản định giá bao gồm cả đất và công trình xây dựng (như nhà ở, trụ sở văn phòng, nhà xưởng và các công trình xây dựng khác) thì ngoài các thành viên theo khoản 2 điều này phải có đại diện cơ quan quản lý xây dựng tham gia Hội đồng Định giá.

4. Trường hợp định giá tài sản của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp thì ngoài các thành viên theo khoản 1, khoản 2 điều này còn phải có đại diện của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.

Điều 9. Định giá tài sản

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập, Hội đồng Định giá phải tiến hành việc định giá; người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan được tham gia ý kiến vào việc định giá nhưng quyền quyết định thuộc về Hội đồng Định giá. 

Trước khi định giá ít nhất ba ngày làm việc, chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản về việc định giá quyền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp biết; thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất đã kê biên biết về thời gian, địa điểm Hội đồng Định giá làm việc để tham gia ý kiến vào việc định giá.
2. Việc định giá tài sản căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm định giá và ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức giám định tài sản để xác định giá. Nguyên tắc, phương pháp và các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài sản thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Đối với tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý về giá thì việc định giá dựa trên cơ sở giá do Nhà nước quy định.

3. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất đã kê biên:

a) Hội đồng Định giá quyết định về giá quyền sử dụng đất bị kê biên căn cứ giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế tại địa phương tại thời điểm định giá, nhưng không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm định giá.

b) Trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương thì Hội đồng Định giá quyết định về giá quyền sử dụng đất đã 

kê biên theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm định giá nhưng phải có biên bản khảo sát giá kèm theo.

c) Đối với đất thuê của Nhà nước thì định giá theo giá thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm định giá đối với thời gian thuê đất còn lại và các chi phí hợp pháp, hợp lệ về đền bù, san ủi mặt bằng, chi phí đầu tư vào đất đã bỏ ra (nếu có).

4. Trong trường hợp cần thiết, chấp hành viên trực tiếp giải quyết việc thi hành án có quyền thuê hoặc trưng cầu giám định về giá trị tài sản.

5. Hội đồng Định giá tài sản căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm định giá và ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức giám định tài sản để xác định giá tài sản. Hội đồng Định giá quyết định về giá của tài sản theo đa số; trong trường hợp các bên có ý kiến ngang nhau về giá tài sản thì bên nào có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là căn cứ xác định giá khởi điểm để bán tài sản. 

Các thành viên Hội đồng Định giá có quyền bảo lưu ý kiến của mình, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Thi hành án xem xét lại việc định giá.

6. Định giá tài sản được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam.
7. Việc định giá tài sản phải thể hiện bằng biên bản định giá tài sản. Biên bản định giá phải ghi nhận kịp thời, đầy đủ và trung thực toàn bộ quá trình định giá và phải được lưu trong hồ sơ định giá tài sản.

Biên bản định giá tài sản phải có các nội dung chính sau đây: Họ, tên của Chủ tịch Hội đồng Định giá và các thành viên Hội đồng Định giá; họ, tên những người tham dự phiên họp định giá tài sản; thời gian, địa điểm tiến hành việc định giá tài sản; tên tài sản cần định giá; thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá; kết quả khảo sát giá trị tài sản của tài sản; ý kiến của thành viên Hội đồng Định giá và những người tham dự phiên họp định giá tài sản; kết quả biểu quyết của Hội đồng Định giá về giá trị tài sản; kết luận về giá của tài sản định giá; thời gian, địa điểm hoàn thành việc định giá; chữ ký của các thành viên Hội đồng Định giá.

8. Hồ sơ định giá tài sản: Hồ sơ định giá tài sản do Hội đồng Định giá lập, bao gồm các tài liệu sau: Quyết định thành lập Hội đồng Định giá, biên bản định giá tài sản, các tài liệu khác có liên quan đến việc định giá tài sản.

Điều 10. Định giá lại tài sản

1. Việc định giá lại tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Có căn cứ xác định việc định giá tài sản vi phạm thủ tục định giá. Bao gồm một trong các trường hợp sau:

- Hội đồng Định giá không đúng thành phần theo quy định;

- Các đương sự không được thông báo hợp lệ để tham gia vào việc định giá tài sản;

- Áp dụng không đúng các quy định về giá tài sản trong trường hợp tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý về giá;

- Có sai sót nghiêm trọng trong việc phân loại, xác định phần trăm giá trị của tài sản; 

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

b) Có biến động lớn về giá, trước khi có thông báo công khai đối với tài sản được bán đấu giá. Tài sản kê biên được xem là có biến động lớn về giá trong các trường hợp sau đây:

- Giá tài sản biến động từ 20% trở lên đối với tài sản có giá trị dưới một trăm triệu đồng; 

- Giá tài sản biến động từ 10% trở lên đối với tài sản có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng;

- Giá tài sản biến động từ 5% trở lên đối với tài sản có giá trị từ một tỷ đồng trở lên.

c) Quá thời hạn 6 tháng, kể từ ngày định giá mà tài sản chưa bán;

d) Tài sản kê biên không bán được theo quy định tại Điều 48 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự.

2. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự đang giải quyết việc thi hành án tổ chức định giá lại tài sản trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự kiện pháp lý nêu ở khoản 1 điều này.

3. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự ra quyết định thành lập Hội đồng Định giá lại tài sản với thành phần theo quy định tại Điều 8 Quy chế này và giao cho chấp hành viên đang giải quyết việc thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng.

4. Việc định giá lại tài sản thực hiện theo các quy định của pháp luật về định giá tài sản.

Chương IV

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
Điều 11. Chấp hành viên giải quyết việc thi hành án 

1. Giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất khi Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự ra quyết định thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất và có trách nhiệm:

a) Xác định một số vấn đề liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy chế này;

b) Xác định tạm thời diện tích phải kê biên;

c) Thông báo và niêm yết việc kê biên quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Quy chế này.

2. Ra quyết định thành lập Hội đồng Định giá theo quy định của pháp luật, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Định giá.

3. Yêu cầu các cơ quan có liên quan cử cán bộ có năng lực và chuyên môn tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

4. Quyết định thuê hoặc trưng cầu giám định về giá trị tài sản trong trường hợp cần thiết.

5. Xử lý tài sản kê biên không bán được theo quy định tại Điều 48 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự và quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 10 Quy chế này.

6. Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp tổ chức định giá lại tài sản khi có căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 10 Quy chế này.

7. Đảm bảo việc kê biên, định giá tài sản, định giá lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

8. Kịp thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê biên, định giá.

Điều 12. Đại diện cơ quan tài chính

1. Tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá đầy đủ, có trách nhiệm theo quyết định thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá và quy định của pháp luật.

2. Tiến hành kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản theo các quy định pháp luật; chịu trách nhiệm áp dụng đúng các nguyên tắc, phương pháp và các tiêu chuẩn xác định giá theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định giá trị tài sản theo giá thị trường; áp dụng đúng các quy định về giá trong trường hợp tài sản do Nhà nước thống nhất quản lý về giá.

3. Xác định trường hợp có biến động lớn về giá để làm căn cứ định giá lại tài sản đã kê biên; kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự tổ chức định giá lại tài sản khi có căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Quy chế này.

4. Tham gia biểu quyết công nhận kết quả định giá. Được bảo lưu ý kiến khi không đồng ý với ý kiến chung của Hội đồng Định giá, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự xem xét lại việc định giá.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

Điều 13. Đại diện các cơ quan có liên quan

1. Tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá đầy đủ, có trách nhiệm theo quyết định thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá và theo quy định của pháp luật.
2. Tiến hành định giá tài sản theo đúng quy định pháp luật; có ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuộc chuyên môn của mình theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

3. Chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

4. Tham gia biểu quyết công nhận kết quả định giá. Được bảo lưu ý kiến khi không đồng ý với ý kiến chung của Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự xem xét lại việc định giá.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan đến việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 14. Cơ quan Thi hành án Dân sự

1. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự có trách nhiệm ra quyết định thành lập Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, tổ chức định giá lại tài sản theo quy định tại Điều 41, khoản 5 Điều 43 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự và theo Điều 4, Điều 10 Quy chế này.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chấp hành viên và cán bộ thi hành án trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

3. Giải quyết khiếu nại về kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản theo quy định pháp luật.

4. Tổng hợp các vướng mắc trong công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản, đề xuất biện pháp giải quyết, trình cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến.

Điều 15. Cơ quan Tài chính

1. Cử cán bộ có năng lực và chuyên môn tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của chấp hành viên giải quyết việc thi hành án. Trường hợp cán bộ được cử không thể tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá thì kịp thời cử cán bộ khác thay thế trước khi Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá tiến hành việc định giá ít nhất 01 ngày.

2. Theo dõi, kiểm tra cán bộ tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá trong việc áp dụng đúng các quy định của pháp luật về giá.
3. Cung cấp các hồ sơ, văn bản liên quan về tài chính khi có yêu cầu của Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

4. Trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan Thi hành án.

Điều 16. Cơ quan Công an

Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của cơ quan Thi hành án Dân sự, cơ quan Công an (lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp) có trách nhiệm bố trí lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện bảo đảm trật tự an toàn cho việc kê biên, định giá theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; giải tán, bắt giữ người có hành vi cản trở, chống đối, tấn công người có trách nhiệm thi hành án; bảo vệ an toàn tài sản thu giữ, ngăn ngừa người phải chấp hành án hoặc người nào khác thực hiện hành vi tẩu tán, hủy hoại, chiếm đoạt tài sản cần thu giữ theo quy định tại Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) ngày 10/9/2003 hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân, Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA(C11) ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân.

 Điều 17. Cơ quan quản lý Nhà nước về nhà, đất và các cơ quan khác có liên quan

1. Cử cán bộ có năng lực và chuyên môn tham gia Hội đồng Định giá chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu của chấp hành viên giải quyết việc thi hành án. Trường hợp cán bộ được cử không thể tham gia Hội đồng Định giá thì kịp thời cử cán bộ khác thay thế trước khi Hội đồng Định giá tiến hành việc định giá ít nhất 01 ngày.

2. Theo dõi, kiểm tra cán bộ tham gia Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá trong việc áp dụng đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công.

3. Cung cấp các hồ sơ, văn bản liên quan khi có yêu cầu của Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá (hoặc chấp hành viên giải quyết việc thi hành án).

4. Trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan Thi hành án.

Điều 18. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản, yêu cầu cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp báo cáo công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp, các cơ quan chuyên môn của mình phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn trong công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

3. Yêu cầu cơ quan Thi hành án Dân sự cùng cấp tổ chức kiểm tra, thanh tra; chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hỗ trợ cơ quan Thi hành án Dân sự trong việc kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

Điều 19. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Hỗ trợ Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá trong việc niêm yết các thông tin liên quan đến tài sản kê biên, định giá, gửi thư mời và tài liệu đến các bên liên quan đến việc kê biên, định giá; phối hợp để đảm bảo trật tự, an toàn trong khi Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá làm nhiệm vụ.

2. Cung cấp các thông tin có liên quan đến tài sản theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Chủ tịch Hội đồng Định giá; cung cấp thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế ở địa phương trong điều kiện bình thường tại thời điểm định giá để Hội đồng Định giá tham khảo; hỗ trợ Hội đồng Định giá trong việc xác minh tài sản trên địa bàn.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Hội đồng Kê biên quyền sử dụng đất, Hội đồng Định giá.

Chương VI

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20. Mối quan hệ phối hợp

1. Mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan là quan hệ phối hợp, dựa trên nguyên tắc hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Trong những trường hợp cần thiết có thể phối hợp công tác bằng các hình thức như: Hội nghị liên tịch; ký kết văn bản liên tịch; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát, thanh tra, kiểm tra hoặc khảo sát tình hình tại cơ sở.

Điều 21. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự cấp huyện thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân, và Thi hành án Dân sự tỉnh về công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản.

2. Các cơ quan, tổ chức tại Điều 2 Quy chế này khi báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những vấn đề có liên quan đến công tác kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản cho cơ quan có thẩm quyền thì đồng thời gửi cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh một bản để theo dõi.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Các cơ quan, tổ chức theo trách nhiệm được phân công và các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện, những nội dung chưa phù hợp hoặc khó khăn, vướng mắc phát sinh, cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo về Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
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